
Stt Mã sinh viên Họ tên Tên Phái Ngày sinh Mã lớp Tên lớp Ghi chú

1 35201025415 Lê Thị Thùy Dung Dung Nữ 25/06/1995 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

2 35201025079 Doanh Thị Hằng Hằng Nữ 10/06/1995 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

3 35201025204 Nguyễn Thị Thanh Hiền Hiền Nữ 06/06/1998 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

4 35201025138 Nguyễn Thị Ngọc Hoà Hoà Nữ 15/05/1998 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

5 35201025176 Lê Hồ Thùy Hương Hương Nữ 29/11/1996 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

6 35201025137 Trương Thị Mỹ Huyền Huyền Nữ 18/04/1996 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

7 35201025015 Trần Thị Mỹ Linh Linh Nữ 18/02/1998 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

8 35201025156 Nguyễn Kim Loan Loan Nữ 06/11/1998 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

9 35201025339 Nguyễn Dương Giáng Mi Mi Nữ 24/08/1999 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

10 35201025165 Nguyễn Thị Nghĩa Nghĩa Nữ 19/02/1992 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

11 35201025088 Trần Lê Thảo Nguyên Nguyên Nữ 04/05/1998 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

12 35201025356 Bùi Thị Tuyết Nhi Nhi Nữ 19/05/1998 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

13 35201025122 Phạm Thị Mỹ Nhi Nhi Nữ 03/01/1996 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

14 35201025007 Huỳnh Ngọc Phúc Phúc Nữ 17/12/1993 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

15 35201025197 Nguyễn Bình Phương Phương Nam 26/02/1997 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

16 35201025213 Trịnh Hoàng Anh Quân Quân Nam 16/06/1999 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

17 35201025063 Nguyễn Thảo Quyên Quyên Nữ 02/08/1992 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

18 35201025218 Nguyễn Long Sửu Sửu Nữ 15/09/1998 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

19 35201025126 Nguyễn Thị Phương Thanh Thanh Nữ 25/02/1998 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

20 35201025076 Bùi Thị Thu Thảo Thảo Nữ 06/01/1998 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

21 35201025275 Lê Thị Minh Thảo Thảo Nữ 08/03/1995 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

22 35201025130 Trần Thị Thanh Thoảng Thoảng Nữ 05/10/1996 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

23 35201025212 Vũ Thị Thùy Trang Trang Nữ 04/04/1990 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

24 35201025264 Huỳnh Tấn Tuân Tuân Nam 01/01/1993 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2

25 35201025132 Ngô Thị Hồng Tuyết Tuyết Nữ 06/03/1998 LT25.2AV01 Tiếng Anh thương mại 01 - LT25.2
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